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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN    

 

Bản án số: 119/2022/HSST 

Ngày 10/11/2022 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với T3 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  B i T n Khoa 

                                     Bà Phạm Thị Bích Lệ 

Thư ký phiên tòa:  n  Bá V n Nhân -Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Thanh Phước - Kiểm sát viên.     

Trong ngày 10 tháng 11 n m 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 95/2022/HSST, 

ngày 03/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2022/QĐXXST-HS 

ngày 20/10/2022 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Hoàng Xuân T (tên  ọi khác: Không), sinh n m 1991; Nơi sinh: 

Khánh Hòa 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn H, xã C, T3 phố R, tỉnh Khánh Hòa; Giới 

tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình 

độ học v n: 11/12; N hề n hiệp: Lái xe; Con ông N uyễn Xuân T1 và bà Nguyễn 

Thị T2;  nh chị em ruột c  03 n ư i lớn nh t sinh 1986 nhỏ nh t sinh 1997; Vợ, 

con: Không. 

Tiền án, tiền sự: Không.   

Bị cáo bị áp dụn  biện pháp c m đi khỏi nơi cư trú; hiện nay đan  tại n oại ở 

x  C, T3 phố R, tỉnh Khánh Hòa và c  mặt tại phiên tòa. 

N ư i c  quyền lợi, n hĩa vụ liên quan: Ôn  Thiều Quan  T3, sinh n m 1986 
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Địa chỉ: Tổ Đ, thị tr n D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa; ông T3 c  đơn xin xét 

xử vắn  mặt. 

 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu c  tron  hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dun  vụ 

án được t m tắt như sau: 

Vào tháng 9/2021, N uyễn Hoàn  Xuân T, sinh n m 1991, cư trú tại thôn H, 

xã C, Thành phố R, tỉnh Khánh Hòa biết Thiều Quan  T3, sinh n m 1986, trú tại tổ 

Đ, thị tr n D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa đan  tìm thuê tài xế lái xe ô tô đầu kéo 

biển số 79H-001.46 để vận chuyển hàn  từ tỉnh Khánh Hòa vào Thành phố Hồ Chí 

Minh. T đến  ặp T3 (chỗ quen biết) để xin lái xe và n i c   i y phép lái xe hạn  

FC, đan  chạy xe ô tô đầu kéo ở Thành phố Hồ Chí Minh. T3 th y T c  đủ điều 

kiện lái xe ô tô đầu kéo nên thuê T để lái xe cho mình. 

Đến khoản  22  i  30 phút n ày 25/02/2022, N uyễn Hoàn  Xuân T, sinh 

n m 1991, cư trú tại thôn H, xã C, Thành phố R, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe ô 

tô đầu kéo biển kiểm số 79H-001.46 kéo theo rơ mooc biển số 79R-007.72 chạy 

hướn  Phan Ran  –Phan Thiết trên làn đư n  dành cho xe ô tô đến Km 1660 

QL1  thuộc thôn S, xã L, huyện B, tỉnh Bình Thuận thì xảy ra va chạm với xe mô 

tô biển số 86B2-455.39 do ôn  V n S1, sinh n m 1978, cư trú tại thôn K, xã P, 

huyện B, tỉnh Bình Thuận điều khiển chạy n ược chiều phía trước (trên làn xe ô tô 

bên phần đư n  xe của T chạy) làm V n S1 chết tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, 

N uyễn Hoàn  Xuân T c n  với anh Thiều Quan  T3, sinh n m 1986, trú tại tổ Đ, 

thị tr n D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa (là chủ xe) xuốn  xe chuẩn bị kéo V n S1 ra 

thì Trần V n T4, sinh n m 1970, cư trú tại số 112/18, Khu phố 4, phư n  H, Quận 

12, Thành phố Chí Minh điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51D-312.25 kéo theo 

rơ mooc bồn biển số 51R-174.64 chạy hướn  Phan Ran  – Phan Thiết tôn  vào 

phía sau đuôi xe rơ mooc biển số 79R-007.72 làm N uyễn Hoàn  Xuân T và Trần 

V n T4 bị thươn .  

Đến n ày 15/04/2022, N uyễn Hoàn  Xuân T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Côn  an huyện Bắc Bình để làm việc và  iao nộp cho Cơ quan điều tra 01  i y 

phép lái xe hạn  FC số/No: 790208064091 do Sở  iao thôn  vận tải Thành phố Hồ 

Chí Minh c p n ày 15/08/2020, c   iá trị đến 15/08/2025 man  tên N uyễn Hoàn  

Xuân T để chứn  minh là T c   i y phép lái xe theo quy định. Cơ quan điều tra đ  

tiến hành niêm phon   i y phép lái xe này và trưn  cầu  iám định đún  theo quy 

định của pháp luật. (Bút lục số 23) 

 Tại bản kết luận  iám định số 515/KL - KTHS n ày 17/05/2022 của Phòng 

PC09 – Côn  an tỉnh Bình Thuận kết luận 01  i y phép lái xe hạn  FC, số/No: 
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790208064091 do Sở  iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 

15/08/2020, c   iá trị đến 15/08/2025 của N uyễn Hoàn  Xuân T là  iả. 

 Quá trình điều tra, N uyễn Hoàn  Xuân T khai nhận: Vào đầu n m 2020, 

thôn  qua mạn  x  hội, T biết một n ư i tên T5 (khôn  rõ lai lịch) làm được  i y 

phép lái xe  iả từ hạn  C lên hạn  FC. T liên lạc với Tài để mua  i y phép lái xe 

hạn  FC với số tiền 15.000.000 đồn . T đưa Tài trước 8.000.000 đồn  và  i y 

phép lái xe hạn  C của T. Khoản  02 thán  sau thì T5 đưa  i y phép lái xe hạn  

FC cho T và T đưa thêm cho T5 7.000.000 đồn  còn lại. 

Đối với vụ việc tai nạn  iao thôn   iữa xe mô tô biển số 86B2-455.39, xe ô tô 

đầu kéo biển số 79H-001.46 kéo theo rơ mooc biển số 79R-007.72 và xe ô tô đầu 

kéo biển số 51D-312.25 kéo theo rơ mooc bồn biển số 51R-174.64 thì Cơ quan 

điều tra Côn  an huyện Bắc Bình đ  ban hành Quyết định khôn  khởi tố vụ án 

hình sự số 22 n ày 11/7/2022. 

Đối với hành vi  iao xe ô tô đầu kéo biển số 79H-001.46 kéo theo rơ mooc 

biển số 79R-007.72 cho N uyễn Hoàn  Xuân T (khôn  đủ điều kiện lái xe ô tô đầu 

kéo theo quy định) điều khiển  ây ra tại nạn của Thiều Quan  T3, do T3 không 

biết việc T sử dụn   i y phép lái xe  iả để lừa dối T3 c   i y phép lái xe theo quy 

định nên Cơ quan điều tra khôn  xử lý T3 là ph  hợp. 

Đối với n ư i tên T5 làm  i y phép lái xe  iả cho N uyễn Hoàn  Xuân T, do 

khôn  đủ cơ sở nên Cơ quan điều tra khôn  c  c n cứ để xác minh. 

Về tan , vật chứn  của vụ án: Đối với  i y phép lái xe hạn  FC, số/No: 

790208064091 do Sở  iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 

15/08/2020, c   iá trị đến 15/08/2025 đứn  tên N uyễn Hoàn  Xuân T sẽ chuyển 

kèm theo hồ sơ vụ án. 

Về phần dân sự: Khôn . 

Bản cáo trạn  số 94/CT-VKS-BB ngày 28/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Bình truy tố bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T về tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự n m 

2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố và tranh luận vẫn  iữ 

n uyên cáo trạn  và đề n hị áp dụn : Khoản 1, 4 Điều 341, điểm i, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017) 

xử phạt bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T từ 09 đến 12 tháng cải tạo khôn   iam  iữ 

về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” 

Hình phạt bổ sun : Phạt tiền bị cáo N uyễn Hoàng Xuân T số tiền 10.000.000 

đồn  đến 20.000.000 đồn  để tịch thu sun  n ân sách Nhà nước. 
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Về phần xử lý tan  vật chứn : Áp dụn  Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự 

và Điều 47 Bộ luật hình sự. 

Tịch thu lưu hồ sơ: 01 Gi y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 do Sở 

 iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020 họ tên: N uyễn 

Hoàng Xuân T, n ày sinh 04/10/1991, nơi cư trú: Thôn H, xã C, Thành phố R, tỉnh 

Khánh Hòa, c   iá trị đến n ày 15/08/2025. 

Về phần dân sự: Không. 

L i n i sau c n  của bị cáo: Đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, c n cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các quyết định của Cơ quan 

điều tra – Côn  an huyện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình: 

Tron  quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, n ư i liên 

quan không c  ý kiến hoặc khiếu nại và tại phiên tòa bị cáo khôn  c  ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụn , n ư i tiến hành tố tụn . Do đ  các hành vi, trình tự thủ tục tố 

tụn  cũn  như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ư i tiến hành tố 

tụn  đ  thực hiện đều đún  quy định pháp luật. 

[2] Về chứn  cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo N uyễn Hoàn  

Xuân T đ  thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dun  cáo trạn  đ  

nêu, bị cáo khẳn  định nhữn  l i khai của mình tron  quá trình điều tra vụ án là 

hoàn toàn tự n uyện, khôn  bị bức cun , ép cun  và cáo trạn  truy tố là hoàn toàn 

đún , khôn  oan. L i nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, ph  hợp với l i khai của bị 

cáo tại Cơ quan điều tra, ph  hợp với l i khai của n ư i c  quyền lợi, n hĩa vụ liên 

quan và các chứn  cứ khác c  tron  hồ sơ vụ án. 

Qua đ  c  c n cứ kết luận: Vào thán  9/2022 tại tỉnh Khánh Hòa, do N uyễn 

Hoàng Xuân T sử dụn  01  i y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 do Sở 

 iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020, c   iá trị đến 

15/08/2025 mang tên N uyễn Hoàn  Xuân T là  iả lừa dối anh Thiều Quan  T3 để 

được điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 79H-001.46. Đến n ày 15/4/2022, N uyễn 

Hoàng Xuân T tiếp tục sử dụn   i y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 do 

Sở  iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020, c   iá trị đến 

15/08/2025 mang tên N uyễn Hoàn  Xuân T là  iả lừa dối Cơ quan Cảnh sát điều 
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tra Côn  an huyện Bắc Bình để chứn  minh T c   i y phép lái xe theo quy định 

pháp luật thì bị phát hiện. 

Do đ , Cáo trạn  của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình truy tố bị cáo 

N uyễn Hoàn  Xuân T về tội  “Sử dụn  tài liệu  iả của cơ quan, tổ chức” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017) 

là c  c n cứ và đún  quy định của pháp luật. 

[3] Về tính ch t, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Hành vi sử dụn   i y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 do Sở 

giao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020, có giá trị đến 

15/08/2025 cho họ tên N uyễn Hoàn  Xuân T, ngày sinh 04/10/1991, nơi cư trú: 

Thôn H, xã C, T3 phố R, tỉnh Khánh Hòa của bị cáo T đã phạm vào tội “ Sử dụn  

tài liệu  iả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình 

sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

N uyễn Hoàn  Xuân T có đầy đủ n n  lực, trách nhiệm hình sự, đã thực 

hiện hành vi n uy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt độn  đún  đắn bình thư n  

của cơ quan, tổ chức tron  lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước nên cần phải xử 

lý theo pháp luật hình sự. 

[4] Về các tình tiết t n  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về các tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự: Bị cáo khôn  c  tình tiết t n  

nặn . 

Về các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đ  T3 khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc 

trư n  hợp ít n hiêm trọn , đây là nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, 

bổ sun  n m 2017).  

Xét th y nhân thân bị cáo chưa c  tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràn  là 

tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật 

hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). Bị cáo có khả n n  tự cải tạo tốt tại 

địa phươn  nơi cư trú, khôn   ây n uy hiểm cho xã hội, không làm ảnh hưởn  đến 

an ninh trật tự, an toàn x  hội nên cũn  cần xem xét,  iảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ n hĩa. 

Với tính ch t mức độ phạm tội của bị cáo trên cơ sở cân nhắc các tình tiết 

của vụ án xét th y khôn  cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà  iao bị cáo cho địa 

phươn  quản lý và giáo dục cũn  đủ sức r n đe và  iáo dục đối với bị cáo. Vì vậy, 

áp dụn  Điều 36 Bộ luật hình sự n m 2015 để xử phạt bị cáo với hình phạt cải tạo 

khôn   iam  iữ.  

Đối với hành vi  iao xe ô tô đầu kéo biển số 79H-001.46 kéo theo rơ mooc 

biển số 79R-007.72 cho N uyễn Hoàn  Xuân T (khôn  đủ điều kiện lái xe ô tô đầu 
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kéo theo quy định) điều khiển  ây ra tại nạn của Thiều Quan  T3, do T3 không 

biết việc T sử dụn   i y phép lái xe  iả để lừa dối T3 c   i y phép lái xe theo quy 

định nên Cơ quan điều tra khôn  xử lý T3 là ph  hợp. 

Đối với n ư i tên Tài làm  i y phép lái xe  iả cho N uyễn Hoàn  Xuân T, 

do khôn  đủ cơ sở nên Cơ quan điều tra khôn  c  c n cứ để xác minh. 

[5] Tron  vụ án này xét th y cần phải áp dụn  hình phạt bổ sun  là phạt tiền 

đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự n m 2015 (sửa 

đổi bổ sun  n m 2017) nên đề n hị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc 

Bình là c  c n cứ nên ch p nhận. 

[6] Về xử lý vật chứn : 01 Gi y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 

do Sở  iao thôn  vận tải Thành phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020 họ tên: 

N uyễn Hoàn  Xuân T, ngày sinh 04/10/1991, nơi cư trú: Thôn H, xã C, T3 phố 

R, tỉnh Khánh Hòa, c   iá trị đến n ày 15/08/2025 là vật c m lưu hành nên cần 

tịch thu lưu hồ sơ. 

[7] Về phần bồi thư n  dân sự: Không. 

  [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                      QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ: khoản 1, 4 Điều 341; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật hình sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sun  n m 2017). 

Tuyên bố bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T phạm tội “Sử dụn  tài liệu  iả của cơ 

quan, tổ chức” 

Xử phạt: Bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T 09 (Chín) tháng cải tạo không giam 

 iữ, th i hạn ch p hành hình phạt tính từ n ày Ủy ban nhân dân xã Cam, Thành 

phố R, tỉnh Khánh Hòa nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

Giao bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T cho Ủy ban nhân dân xã C, Thành phố R, 

tỉnh Khánh Hòa giám sát, giáo dục tron  th i  ian ch p hành hình phạt. Tron  

trư n  hợp n ư i ch p hành hình phạt cải tạo khôn   iam  iữ thay đổi nơi cư trú 

thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. 

Trư n  hợp n ư i ch p hành hình phạt cải tạo khôn   iam  iữ vi phạm n hĩa 

vụ được quy định tại Điều 99 Luật thi hành án hình sự thì sẽ bị xử lý theo quy định 

tại Điều 105 Luật thi hành án hình sự. 

Hình phạt bổ sun : Phạt tiền bị cáo N uyễn Hoàn  Xuân T số tiền 10.000.000 

đồn  để tịch thu sun  n ân sách Nhà nước. 
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Xử lý vật chứn : C n cứ Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự và Điều 47 Bộ 

luật hình sự. 

Tịch thu lưu hồ sơ: 01 Gi y phép lái xe hạn  FC, số/No: 790208064091 do Sở 

 iao thôn  vận tải T3 phố Hồ Chí Minh c p n ày 15/08/2020 họ tên: N uyễn 

Hoàng Xuân T, ngày sinh 04/10/1991, nơi cư trú: Thôn H, xã C, Thành phố R, tỉnh 

Khánh Hòa, c   iá trị đến n ày 15/08/2025. 

Về án phí: C n cứ Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự; N hị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, n ày 30/12/2016 của Ủy ban thư n  vụ quốc hội quy định 

mức thu, miễn,  iảm, thu nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm.  

Về quyền khán  cáo: C n cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụn  hình sự. Bị 

cáo c  mặt c  quyền khán  cáo bản án trong th i hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án. 

N ư i c  quyền lợi, n hĩa vụ liên quan vắn  mặt c  quyền khán  cáo bản án tron  

th i hạn 15 n ày kể từ n ày nhận được bản án hoặc niêm yết côn  khai bản án.                                   

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

   - T ND tỉnh Bình Thuận; 

   - VKSND (tỉnh + huyện)                                                                                          

   - Côn  an huyện; 

   - Chi cục TH DS huyện;                                                              

-  Bị cáo, n ư i liên quan;                                                     

 - Lưu HS.                                                                Thanh Nữ Kiều Oanh      

                                                                             

                                                           

                                                                      

 


